
Nam Nữ

Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Bậc 

lương

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện 

giữ

Thời điểm 

được xếp

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Bậc 

lương

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện 

giữ

Thời điểm 

tính nâng 

bậc lần sau

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Tiền lương 

tăng thêm 

do nâng 

bậc lương 

trong năm 

(1.000 đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I 

I 

1 Nguyễn Thanh Vũ 14/11/1982
Phó Giám đốc Sở Nội 

vụ
01.002 2/8 4,74 01/09/2022 01.002 3/8 5,08 01/03/2025

Bằng khen UBND tỉnh (Quyết định số 

2747/QĐ-UBND ngày 01/07/2021 và 

Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 

13/02/2020)

2 Nguyễn Thành Tín 01/01/1983

Trưởng phòng Chính 

quyền và Văn thư, lưu 

trữ

01.002 1/8 4,40 01/08/2022 01.002 2/8 4,74 01/02/2025

Bằng khen UBND tỉnh (Quyết định số 

234/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 và 

Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 

01/02/2019)

Mẫu số 2

Ngày, tháng, năm 

sinh

KHỐI VĂN PHÒNG SỞ

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NỘI VỤ 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

KHỐI VĂN PHÒNG SỞ

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐXNBLTTH ngày      /5/2025 của Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn)

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, đơn vị 

công tác
Ghi chú

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước 

khi được nâng bậc

Kết quả nâng bậc, hệ số lương trước thời hạn do 

lập thành tích


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-20T17:08:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Thị Thanh Nhã<nhantt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-20T17:44:44+0700
	Tỉnh Bình Định
	Kèm theo văn bản số 01253/TB-SNV của Sở Nội vụ




